
Top 100 tính từ bằng tiếng Ý
96 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Primo A1
/ˈprimo/

Đầu tiên A1–A2

2 Grande A1
/ˈɡrande/

To lớn A1–A2

3 Piccolo A1
/ˈpikkolo/

Bé nhỏ A1–A2

4 Giovane A1
/ˈdʒovane/

Trẻ A1–A2

5 Vecchio A1
/ˈvɛkkjo/

Già A1–A2

6 Nuovo A1
/ˈnwɔvo/

Mới A1–A2

7 Bello A1
/ˈbɛllo/

Đẹp A1–A2

8 Buono A1
/ˈbwɔno/

Tốt A1–A2

9 Cattivo A1
/katˈtivo/

Xấu A1–A2

10 Facile A1
/ˈfatʃile/

Dễ A1–A2

11 Difficile A1
/difˈfitʃile/

Khó A1–A2

12 Caldo A1
/ˈkaldo/

Nóng A1–A2

13 Freddo A1
/ˈfreddo/

Lạnh lẽo A1–A2

14 Brutto A1
/ˈbrutto/

Xấu xí A1–A2

15 Magro A1
/ˈmaɡro/

Gầy A1–A2

16 Veloce A1
/veˈlotʃe/

Nhanh A1–A2

17 Chiaro A1
/ˈkjaro/

Sáng màu A1–A2

18 Scuro A1
/ˈskuro/

Sẫm màu A1–A2

19 Sporco A1
/ˈspɔrko/

Bẩn thỉu A1–A2

20 Debole A2
/ˈdɛbole/

Yếu A1–A2

21 Antico A2
/anˈtiko/

Cổ đại B1–B2
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22 Antipatico A2
/antiˈpatiko/

Không thân thiện B1–B2

23 Scortese A2
/skorˈteze/

Bất lịch sự B1–B2

24 Estroverso B1
/estroˈvɛrso/

Hướng ngoại B1–B2

25 Maleducato A2
/maleduˈkato/

Vô lễ B1–B2

26 Sconosciuto B1
/skonoʃˈʃuto/

Không rõ B1–B2

27 Frequente B1
/freˈkwɛnte/

Xảy ra thường xuyên B1–B2

28 Felice A1
/feˈlitʃe/

hạnh phúc A1–A2

29 Contento A1
/konˈtɛnto/

hài lòng A1–A2

30 Sicuro A2
/siˈkuro/

Tin chắc A1–A2

31 Ricco A1
/ˈrikko/

Giàu có A1–A2

32 Povero A1
/ˈpɔvero/

Nghèo A1–A2

33 Simpatico A1
/simˈpatiko/

Thân thiện A1–A2

34 Intelligente A1
/intelliˈdʒɛnte/

Thông minh A1–A2

35 Stupido A2
/ˈstupido/

Ngốc nghếch A1–A2

36 Onesto A2
/oˈnɛsto/

Trung thực A1–A2

37 Noioso A2
/noˈjozo/

Nhàm chán A1–A2

38 Superficiale B2
/superfiˈtʃale/

Hời hợt B1–B2

39 Silenzioso A2
/silenˈtsjozo/

Im lặng A1–A2

40 Interessante A1
/interesˈsante/

Hấp dẫn A1–A2

41 Arrabbiato A1
/arrabˈbjato/

Tức giận A1–A2

42 Triste A1
/ˈtriste/

Buồn A1–A2

43 Salato A1
/saˈlato/

Mặn A1–A2
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44 Forte A1
/ˈfɔrte/

Mạnh A1–A2

45 Aperto A1
/aˈpɛrto/

Đang mở A1–A2

46 Gentile A1
/dʒenˈtile/

Tử tế A1–A2

47 Chiuso A1
/ˈkjuzo/

Đã đóng A1–A2

48 Pulito A1
/puˈlito/

Sạch sẽ A1–A2

49 Grasso A2
/ˈɡrasso/

Mập A1–A2

50 Lento A1
/ˈlɛnto/

Chậm A1–A2

51 Educato A2
/eduˈkato/

Lịch sự A1–A2

52 Utile A2
/ˈutile/

Hữu ích A1–A2

53 Inutile A2
/iˈnutile/

Vô ích A1–A2

54 Possibile A1
/posˈsibile/

Khả thi A1–A2

55 Impossibile A1
/imposˈsibile/

Không thể nào A1–A2

56 Sano A2
/ˈsano/

Khỏe mạnh A1–A2

57 Malato A1
/maˈlato/

Đau ốm A1–A2

58 Lungo A1
/ˈlunɡo/

Dài A1–A2

59 Corto A1
/ˈkorto/

Ngắn A1–A2

60 Alto A1
/ˈalto/

Cao A1–A2

61 Basso A1
/ˈbasso/

Thấp A1–A2

62 Moderno A2
/moˈdɛrno/

Hiện đại A1–A2

63 Divertente A1
/diverˈtɛnte/

Gây cười A1–A2

64 Lontano A1
/lonˈtano/

Xa xôi A1–A2

65 Pericoloso A2
/perikoˈlozo/

Nguy hiểm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

66 Necessario A2
/netʃesˈsarjo/

Cần thiết A1–A2

67 Giusto A1
/ˈdʒusto/

Đúng đắn A1–A2

68 Sbagliato A1
/zbaʎˈʎato/

Sai A1–A2

69 Pieno A1
/ˈpjɛno/

Đầy A1–A2

70 Vuoto A1
/ˈvwɔto/

Trống A1–A2

71 Rumoroso A2
/rumoˈrozo/

Ồn ào B1–B2

72 Diverso A1
/diˈvɛrso/

Khác biệt A1–A2

73 Famoso A1
/faˈmozo/

Nổi tiếng A1–A2

74 Straniero A1
/straˈnjɛro/

Nước ngoài A1–A2

75 Dolce A1
/ˈdoltʃe/

Ngọt A1–A2

76 Bagnato A2
/baɲˈɲato/

Ướt A1–A2

77 Timido A2
/ˈtimido/

Nhút nhát A1–A2

78 Umido A2
/ˈumido/

Ẩm ướt A1–A2

79 Secco A2
/ˈsekko/

Khô A1–A2

80 Abituale B1
/abiˈtwale/

Theo thói quen B1–B2

81 Occasionale B1
/okkazjoˈnale/

Tình cờ B1–B2

82 Ordinato A2
/ordiˈnato/

Ngăn nắp B1–B2

83 Disordinato A2
/dizordiˈnato/

Lộn xộn B1–B2

84 Raro A2
/ˈraro/

Hiếm B1–B2

85 Reale A2
/reˈale/

Có thật A1–A2

86 Uguale A1
/uˈɡwale/

Giống nhau A1–A2

87 Locale A2
/loˈkale/

Địa phương A1–A2
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88 Personale A2
/persoˈnale/

Cá nhân A1–A2

89 Affollato A2
/affolˈlato/

Đông đúc A1–A2

90 Acido A2
/ˈatʃido/

Chua A1–A2

91 Colorato A1
/koloˈrato/

Có màu A1–A2

92 Profondo B1
/proˈfondo/

Sâu A1–A2

93 Bugiardo A2
/buˈdʒardo/

Dối trá A1–A2

94 Trasparente B1
/traspaˈrɛnte/

Trong suốt B1–B2

95 Immaginario B1
/immadʒiˈnarjo/

Tưởng tượng B1–B2

96 Superfluo B2
/suˈpɛrfluo/

Thừa thãi B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/200-top-100-tinh-tu
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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